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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                                          
 

 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
                                  Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 
                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 01 Thời gian thực hiện: 

Bài 1: Khái niệm chung về Bê tông cốt thép 
Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê 
tông, thép và Bê tông cốt thép   
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 1: Khái niệm chung về Bê tông cốt thép 
Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê tông, thép và Bê tông cốt thép   
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được khái niệm về vật liệu bê tông cốt thép. 
- Hiểu được ưu, nhược điểm của từng loại vật liệu bê tông, cốt thép và sự làm việc chung 

của các loại vật liệu này. 
- Phân loại được các loại các kết cấu bê tông cốt thép và phạm vi ứng dụng của nó. 
- Tìm hiểu về tính chất của vật liệu Bê tông. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt 
động của 

người 
học 

1 Dẫn nhập 
- Vật liệu bê tông cốt thép là vật liệu được dung trong 

xây dựng phổ biến nhất hiện nay. 
- Vật liệu bê tông cốt thép là một loại vật liệu phức 

hợp gồm 2 loại vật liệu chính là bê tông và cốt thép 
liên kết cấu thành nên. 

- Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung bài học để hiểu 
hơn về khái niệm, tính chất, đặc trưng và ứng dụng 
thực tế của loại vật liệu này trong xây dựng hiện 
nay. 

 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 

 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 

  
 3 

2 Giới thiêu chủ đề  
Bêtông cốt thép (BTCT) là một loại vật liệu xây dựng 
phức hợp do bê tông và cốt thép cùng kết hợp chịu lực 
với nhau. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo 
dõi, ghi 
chép 
 

2 

  



3 Giải quyết vấn đề 

 

 

 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

 

 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 

 
 
 

 
20p 

 
 
 
 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 

15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15p 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

 

 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 

 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 

 
20p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10p 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Nắm được khái niệm về vật liệu bê tông cốt thép. 
- Hiểu được ưu, nhược điểm của từng loại vật liệu bê 

tông, cốt thép và sự làm việc chung của các loại vật 
liệu này. 

- Phân loại được các loại các kết cấu bê tông cốt thép 
và phạm vi ứng dụng của nó. 

- Tìm hiểu về tính chất của vật liệu Bê tông. 
- Luyện tập các bài tập đã được luyện tập trên lớp. 
- Nghiên cứu thêm các bài tập mở rộng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 

02p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, 
lắng nghe 
 

03p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 



 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 
 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 

 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                                          
 

 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 02 Thời gian thực hiện: 

Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê 
tông, thép và Bê tông cốt thép (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 2: Các tính chất cơ lý của vật liệu: bê tông, thép và Bê tông cốt thép (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các khái niệm của vật liệu bê tông, cốt thép, bê tông cốt thép. 
- Nắm được các tính chất cơ lý của vật liệu bê tông, cốt thép, bê tông cốt thép. 
- Hiểu được cường độ của BT, CT, BTCT và cách xác định chúng. 
- Lý giải nguyên nhân Bt và CT liên kết với nhau hiệu quả. 
- Hiểu được biến dạng của vật liệu BTCT, sự phá hoại và hư hỏng khi chịu tác động của 

ngoại lực và môi trường tự nhiên, cách phòng chống. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Ở tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm, 
cấu tạo, các ứng dụng và phân loại các cấu kiện bê 
tông cốt thép. 

- Ở tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu 
các tính chất, đặc điểm của các vật liệu còn lại cấu 
thành nên vật liệu bê tông cốt thép, cũng nhưng 
cách thức làm việc chung giữa BT và CT để tạo 
nên loại vật liệu ưu việt được sử dụng phổ biến 
trong xây dựng nhất hiện nay. 

 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các tính chất, đặc 
điểm của các vật liệu còn lại cấu thành nên vật liệu 
bê tông cốt thép, cũng nhưng cách thức làm việc 
chung giữa BT và CT để tạo nên loại vật liệu ưu 
việt được sử dụng phổ biến trong xây dựng nhất 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

  



hiện nay. 
3 Giải quyết vấn đề 

 

 

 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Nắm được khái niệm về vật liệu bê tông cốt thép. 
- Hiểu được ưu, nhược điểm của từng loại vật liệu 

bê tông, cốt thép và sự làm việc chung của các loại 
vật liệu này. 

- Phân loại được các loại các kết cấu bê tông cốt 
thép và phạm vi ứng dụng của nó. 

- Tìm hiểu về tính chất của vật liệu Bê tông. 
- Luyện tập các bài tập đã được luyện tập trên lớp. 
- Nghiên cứu thêm các bài tập mở rộng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 

 
 



Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 

Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
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SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 03 Thời gian thực hiện: 

Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê 
tông, thép và Bê tông cốt thép (tt) 
Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu bê tông 
cốt thép. 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 2: Các tính chất cơ lý của vật liệu: bê tông, thép và Bê tông cốt thép (tt) 
Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép.   
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các khái niệm của vật liệu bê tông, cốt thép, bê tông cốt thép. 
- Nắm được các tính chất cơ lý của vật liệu bê tông, cốt thép, bê tông cốt thép. 
- Hiểu được cường độ của BT, CT, BTCT và cách xác định chúng. 
- Lý giải nguyên nhân Bt và CT liên kết với nhau hiệu quả. 
- Hiểu được biến dạng của vật liệu BTCT, sự phá hoại và hư hỏng khi chịu tác động của 

ngoại lực và môi trường tự nhiên, cách phòng chống. 
- Nguyên lý thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép 
- Ứng suất, biến dạng của cấu kiện chịu uốn. 
- Các phương pháp thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Ở tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu 
các tính chất, đặc điểm của các vật liệu còn lại cấu 
thành nên vật liệu bê tông cốt thép, cũng nhưng 
cách thức làm việc chung giữa BT và CT để tạo 
nên loại vật liệu ưu việt được sử dụng phổ biến 
trong xây dựng nhất hiện nay. 

 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các tính chất, đặc 
điểm của các vật liệu còn lại cấu thành nên vật liệu 

Giáo viên 

trình 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

  



bê tông cốt thép, cũng nhưng cách thức làm việc 
chung giữa BT và CT để tạo nên loại vật liệu ưu 
việt được sử dụng phổ biến trong xây dựng nhất 
hiện nay. 

chiếu, 

giảng giải 

3 Giải quyết vấn đề  
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 

 
15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu bê 
tông cốt thép.   

 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

 
 
 
 
 
 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Nắm được khái niệm về vật liệu bê tông cốt thép. 
- Hiểu được ưu, nhược điểm của từng loại vật liệu 

bê tông, cốt thép và sự làm việc chung của các loại 
vật liệu này. 

- Phân loại được các loại các kết cấu bê tông cốt 
thép và phạm vi ứng dụng của nó. 

- Tìm hiểu về tính chất của vật liệu Bê tông. 
- Luyện tập các bài tập đã được luyện tập trên lớp. 
- Nghiên cứu thêm các bài tập mở rộng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 

 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                                          
 

 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 04 Thời gian thực hiện: 

Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu bê tông 
cốt thép. (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép. (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng hiểu được:  

- Sơ đồ tính toán nội lực trong kết cấu. 
- Các phương pháp thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép; ưu- nhược điểm của khác phương 

pháp tính toán. 
- Nguyên tắc cấu tạo. 
- Thể hiện bản vẽ kết cấu BTCT. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Để thiết kế được cấu kiện BTCT đảm bảo kinh tế 
và điều kiện an toàn và ổn đinh, ta cần xác định 
chính xác nội lực, ngoại lực xuất hiện trong cấu 
kiện trong quá trình chế tạo và sử dụng. Vì thế, bài 
học hôm nay cho chúng ta cách thức xác định nội 
lực trong cấu kiện, trình bày các phương pháp tính 
toán nội lực từ đó làm cở sở để thiết kế cấu kiện 
đảm bảo tính ổn định và an toàn. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giới thiêu chủ đề  
- Để thiết kế được cấu kiện BTCT đảm bảo kinh tế 

và điều kiện an toàn và ổn đinh, ta cần xác định 
chính xác nội lực, ngoại lực xuất hiện trong cấu 
kiện trong quá trình chế tạo và sử dụng. Vì thế, bài 
học hôm nay cho chúng ta cách thức xác định nội 
lực trong cấu kiện, trình bày các phương pháp tính 
toán nội lực từ đó làm cở sở để thiết kế cấu kiện 
đảm bảo tính ổn định và an toàn. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

  



3 Giải quyết vấn đề Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Sơ đồ tính toán nội lực trong kết cấu. 
- Các phương pháp thiết kế cấu kiện bê tông cốt 

thép; ưu- nhược điểm của khác phương pháp 
tính toán. 

- Nguyên tắc cấu tạo. 
- Thể hiện bản vẽ kết cấu BTCT. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

05p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

05p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 
 

Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
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          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                                          
 

 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 05 Thời gian thực hiện: 

Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu bê tông 
cốt thép. (tt) 
Bài 4: Cấu kiện chịu uốn   
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép. (tt) 
Bài 4: Cấu kiện chịu uốn   
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng hiểu được:  

- Sơ đồ tính toán nội lực trong kết cấu. 
- Các phương pháp thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép; ưu- nhược điểm của khác phương 

pháp tính toán. 
- Nguyên tắc cấu tạo. 
- Thể hiện bản vẽ kết cấu BTCT. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Để thiết kế được cấu kiện BTCT đảm bảo kinh tế 
và điều kiện an toàn và ổn đinh, ta cần xác định 
chính xác nội lực, ngoại lực xuất hiện trong cấu 
kiện trong quá trình chế tạo và sử dụng. Vì thế, bài 
học hôm nay cho chúng ta cách thức xác định nội 
lực trong cấu kiện, trình bày các phương pháp tính 
toán nội lực từ đó làm cở sở để thiết kế cấu kiện 
đảm bảo tính ổn định và an toàn. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
- Để thiết kế được cấu kiện BTCT đảm bảo kinh tế 

và điều kiện an toàn và ổn đinh, ta cần xác định 
chính xác nội lực, ngoại lực xuất hiện trong cấu 
kiện trong quá trình chế tạo và sử dụng. Vì thế, bài 
học hôm nay cho chúng ta cách thức xác định nội 
lực trong cấu kiện, trình bày các phương pháp tính 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

  



toán nội lực từ đó làm cở sở để thiết kế cấu kiện 
đảm bảo tính ổn định và an toàn. 

3 Giải quyết vấn đề 

 

 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bài 4: Cấu kiện chịu uốn   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Sơ đồ tính toán nội lực trong kết cấu. 
- Các phương pháp thiết kế cấu kiện bê tông cốt 

thép; ưu- nhược điểm của khác phương pháp 
tính toán. 

- Nguyên tắc cấu tạo. 
- Thể hiện bản vẽ kết cấu BTCT. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

 02p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

 03p 

 



VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 
 

 
Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
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SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 06 Thời gian thực hiện: 

Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Hiểu được thế là nào cấu kiện chịu uốn. 
- Đặc điểm cấu tạo của nó 
- Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn. 
- Các hình thái ứng suất xuất hiện trong cấu kiện khi làm việc. 
- Tính toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc, tiết diện nghiêng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Cấu kiện bê tông cốt thép có nhiều những hình thái 
làm việc khác nhau như: cấu kiện chịu uốn, cấu 
kiện chịu nén (lệch tâm, đúng tâm), cấu kiện chịu 
kéo, chịu uốn - xoắn…. 

- Qua bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào 
là cấu kiện chịu uốn, đặc điểm cấu tạo của nó, sự 
làm việc, các hình thái ứng suất xuất hiện trong 
cấu kiện khi làm việc và cách tính toán, thiết kế 
cấu kiện chịu uốn. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
Chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là cấu kiện chịu uốn, đặc 
điểm cấu tạo của nó, sự làm việc, các hình thái ứng 
suất xuất hiện trong cấu kiện khi làm việc và cách tính 
toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

3 Giải quyết vấn đề  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bài tập áp dụng 

 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 

 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

 
 
 
 
30p 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Hiểu được thế là nào cấu kiện chịu uốn. 
- Đặc điểm cấu tạo của nó 
- Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn. 
- Các hình thái ứng suất xuất hiện trong cấu kiện khi 

làm việc. 
- Tính toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện 

thẳng góc. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

02p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

03p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 

 
 

Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Trang bìa 1                                                   Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5) 
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                                          
 

 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 05 Thời gian thực hiện: 

Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Hiểu được thế là nào cấu kiện chịu uốn. 
- Đặc điểm cấu tạo của nó 
- Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn. 
- Các hình thái ứng suất xuất hiện trong cấu kiện khi làm việc. 
- Tính toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc, tiết diện nghiêng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Ở tiết học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về khái 
niệm, tính chất, đặc trưng, các hình thái ứng suất 
xuất hiện trong cấu kiện BTCT chịu uốn và 
phương pháp tính toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn 
trên tiết diện thẳng góc trong trường hợp đặt cốt 
thép đơn. 

- Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tính toán, 
thiết kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc 
trong trường hợp đặt cốt thép kép. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tính toán, thiết 
kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc trong 
trường hợp đặt cốt thép kép. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

3 Giải quyết vấn đề  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 Bài tập áp dụng 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

30p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30p 
 
 
 
 
 
 
 
60p 

4 Kết thúc vấn đề 
- Nắm rõ về cấu tạo, đặc điểm của dầm. 
- Đề ra phương pháp tính toán, thiết kế hiệu quả và 

phù hợp đối với dầm chịu uốn đặt cốt thép kép trên 
tiết diện thẳng góc. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 



........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 
 

Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Trang bìa 1                                                   Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5) 
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                                          
 

 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 08 Thời gian thực hiện: 

Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Hiểu được thế là nào cấu kiện chịu uốn. 
- Đặc điểm cấu tạo của nó 
- Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn. 
- Các hình thái ứng suất xuất hiện trong cấu kiện khi làm việc. 
- Tính toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc, tiết diện nghiêng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Ở tiết học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính 
toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng 
góc trong trường hợp đặt cốt thép đơn, cốt thép 
kép. 

- Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tính toán, 
thiết kế cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T trên 
tiết diện thẳng góc. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
- Dầm với tiết diện chữ T, I thường gặp rất nhiều 

trong thực tế thiết kế, thi công công trình xây 
dựng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sâu vào tìm 
hiểu cấu tạo, đặc điểm và quy trình thiết kế cấu 
kiện BTCT có tiết diện chữ T trên tiết diện thẳng 
góc. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

3 Giải quyết vấn đề  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 

10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10p 
 
 
 
 
 



 

 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Nắm rõ về cấu tạo, đặc điểm của dầm có bản cánh. 
- Xác định được vị trí trục trung hòa, từ đó đề ra 

phương pháp tính toán, thiết kế hiệu quả và phù 
hợp. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 
 
 

Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Trang bìa 1                                                   Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5) 
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                                          
 

 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 09 Thời gian thực hiện: 

Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Hiểu được thế là nào cấu kiện chịu uốn. 
- Đặc điểm cấu tạo của nó 
- Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn. 
- Các hình thái ứng suất xuất hiện trong cấu kiện khi làm việc. 
- Tính toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc, tiết diện nghiêng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Ở tiết học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính 
toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T 
trên tiết diện thẳng góc, xác định được vị trí trục 
trung hòa, thuần thục giải bài toán 1 khi biết vật 
liệu, tiết diện và momen tác dụng lên dầm. 

- Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tính toán, 
thiết kế cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T trên 
tiết diện thẳng góc với bài toán 2: bài toán kiểm tra 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
- Trong thực tế làm việc, chúng ta thường gặp 2 

trường hợp phổ biến như sau: 
- Bài toàn thiết kế cho công trình mới. 
- Bài toán cải tạo, gia cố công trình cũ 
- Ở tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 

bài toán kiểm tra nội lực giới hạn trong tiết diện 
dầm hình chữ T có bản cánh chịu nén trên tiết diện 
thẳng đứng. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

3 Giải quyết vấn đề    

  



 
 Bài tập áp dụng, luyện tập 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

30p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90p 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Nắm rõ về cấu tạo, đặc điểm của dầm có bản cánh. 
- Xác định được vị trí trục trung hòa, từ đó đề ra 

phương pháp tính toán, thiết kế hiệu quả và phù 
hợp. 

- Giải được bài toán thiết kế. 
- Giải được bài toán kiểm tra 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 

Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Trang bìa 1                                                   Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5) 
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                                          
 

 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 

SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 10 Thời gian thực hiện: 

Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Hiểu được thế là nào cấu kiện chịu uốn. 
- Đặc điểm cấu tạo của nó 
- Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn. 
- Các hình thái ứng suất xuất hiện trong cấu kiện khi làm việc. 
- Tính toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc, tiết diện nghiêng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Ở tiết học hôm nay, chúng ta sẽ thực hành tính 
toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T 
trên tiết diện thẳng góc. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
- Trong thực tế làm việc, chúng ta thường gặp 2 

trường hợp phổ biến như sau: 
- Bài toàn thiết kế cho công trình mới. 
- Bài toán cải tạo, gia cố công trình cũ 
- Ở tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 

bài toán kiểm tra nội lực giới hạn trong tiết diện 
dầm. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

3 Giải quyết vấn đề  
 
 

 
 
 

 
 
 

  



 
 Bài tập áp dụng, luyện tập 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55p 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Nắm rõ về cấu tạo, đặc điểm của dầm có bản cánh. 
- Xác định được vị trí trục trung hòa, từ đó đề ra 

phương pháp tính toán, thiết kế hiệu quả và phù 
hợp. 

- Giải được bài toán thiết kế. 
- Giải được bài toán kiểm tra 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 

Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
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          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH 
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SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TRỌNG THẠCH 
                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 11 Thời gian thực hiện: 

Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Hiểu được thế là nào cấu kiện chịu uốn. 
- Đặc điểm cấu tạo của nó 
- Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn. 
- Các hình thái ứng suất xuất hiện trong cấu kiện khi làm việc. 
- Tính toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc, tiết diện nghiêng. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Ở tiết học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính 
toán, thiết kế cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T 
trên tiết diện thẳng góc với bài toán 2: bài toán 
kiểm tra. 

- Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo 
của cấu kiện chịu uốn đó là tính toán cấu kiện chịu 
uốn theo cường độ trên tiết diện nghiêng. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giới thiêu chủ đề  
- Tại những đoạn dầm có lực cắt lớn, ứng suất tiếp 

do Q và ứng suất pháp do M tạo thành ứng suất 
kéo chính ( nghiêng với trục dầm) => gây nứt dầm 
theo khe nứt nghiêng. 

- Chúng ta hãy cùng đi sâu vào bài để tìm hiểu chi 
tiết hơn. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

3 Giải quyết vấn đề  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bài tập áp dụng 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 

15p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50p 

4 Kết thúc vấn đề 
- Nắm rõ được sự phá hoại của dầm chịu uốn trên 

tiết diện nghiêng. 
- Tra cứu, tính toán được các hệ số vật liệu. 
- Tính toán cấu kiện chịu uốn theo cường độ trên tiết 

diện nghiêng. 
- Giải được cái bài toán về thiết kế và kiểm tra. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 
 

Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
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SỔ GIÁO ÁN 
TÍCH HỢP 

 
       Môn học/Mô-đun: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

                                  Lớp : 19T4-KXD1 Khoá : 19T4 
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                                  Năm học: 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 12 Thời gian thực hiện: 

Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài 4: Cấu kiện chịu uốn (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Hệ thống lại kiến thức môn học. 
- Rèn luyện kĩ năng tư duy môn học. 
- Thực tập tính toán thiết kế môn học. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Ở tiết học trước chúng ta đã cùng hệ thống lại kiến 
thức môn học đã học từ đầu kỳ đến nay. 

- Thực hành tính toán, thiết kế các cấu kiện chịu uốn 
với các tiết diện thường gặp. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

3 

2 Giới thiêu chủ đề  
- Hệ thống lại kiến thức. 
- Thực tập thiết kế môn học. 
- Làm bài tập luyện tập. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

3 Giải quyết vấn đề 
 

 Hệ thống lại kiến thức. 
 
 

 Bài tập áp dụng 

 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 

 
 
Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 

 
 
75p 
 
 
 
 
 

  



 
4 Kết thúc vấn đề 

- Hệ thống lại kiến thức môn học. 
- Rèn luyện kĩ năng tư duy môn học. 
- Thực tập tính toán thiết kế môn học. 
- Nắm rõ được sự phá hoại của dầm chịu uốn trên 

tiết diện nghiêng. 
- Tra cứu, tính toán được các hệ số vật liệu. 
- Tính toán cấu kiện chịu uốn theo cường độ. 
- Giải được cái bài toán về thiết kế và kiểm tra. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác bê tông và bê tông cốt 
thép. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài cho buổi sau 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 
 

Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
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